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lớp 5.

3. Tác giả: 

Họ và tên: Phạm Thị Hoan                                 Nam (nữ): Nữ
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Điện thoại: 0977771538
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6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

     -    Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học.

· Giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp.
· Giáo viên có sự đầu tư về thời gian để chuẩn bị cho bài dạy.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2018- 2019
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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD & ĐT
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Tập làm văn là phân môn có vị trí đặc biệt trong chương trình tiểu học. Nó có vị trí đặc biệt trong quá trình dạy học tiếng mẹ đẻ bởi vì: phân môn Tập làm văn sử dụng và hoàn thiện một cách tổng hợp các kiến thức và kĩ năng tiếng Việt mà các phân môn Tiếng Việt khác đã hình thành, rèn cho học sinh kĩ năng sản sinh ngôn bản, nhờ đó tiếng Việt không chỉ được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn và trở thành một công cụ tổng hợp để giao tiếp. Do vậy, phân môn Tập làm văn đã thực hiện mục tiêu cuối cùng, quan trọng nhất của dạy học tiếng mẹ đẻ là dạy học sinh sử dụng được tiếng Việt để giao tiếp, tư duy, học tập. Đối với học sinh tiểu học, biết nói đúng, viết đúng, diễn đạt mạch lạc đã là khó; để nói, viết hay, có cảm xúc, giàu hình ảnh lại khó hơn nhiều. Đấy chính là cái đích mà phân môn Tập làm văn đòi hỏi người học cần dần đạt tới. Từ đó, các em được mở rộng vốn sống, rốn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ, hình thành nhân cách. Tuy nhiên do đặc điểm tâm lí, học sinh tiểu học còn ham chơi, khả năng tập trung chú ý quan sát chưa tinh tế, năng lực sử dụng ngôn ngữ chưa phát triển tốt, dẫn đến khi viết văn miêu tả, học sinh còn thiếu vốn hiểu biết về đối tượng miêu tả hoặc không biết cách diễn đạt điều muốn tả. Đối với giáo viên đây cũng là loại bài khó nên nhiều giáo viên còn chưa linh hoạt trong vận dụng phương pháp và chưa sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. Vì vậy, không phải giờ dạy văn miêu tả nào cũng đạt hiệu quả mong muốn. Việc tìm tòi phương pháp để hướng dẫn học sinh quan sát, tìm ý, lập dàn ý, tưởng tượng,…còn nhiều hạn chế. 

       Chính vì vậy, có những biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả giúp giáo viên có những phương pháp, hình thức tổ chức các tiết Tập làm văn có hiệu quả cũng như giúp các em có kĩ năng quan sát thực tế, cách lập dàn ý, liên kết các đoạn văn thành bài văn hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng, diễn đạt cảm xúc của mình một cách mạch lạc nhất.
2. Phạm vi, đối tượng, thời gian nghiên cứu:
 - Phạm vi nghiên cứu: Áp dụng cho học sinh lớp 5 để hướng dẫn học sinh kĩ 

năng viết văn miêu tả.
 -  Đối tượng nghiên cứu:  Sáng kiến được áp dụng cho giáo viên và học sinh ở lớp 5 – nơi tôi công tác.

- Thời gian: Năm học 2018- 2019
3.  Mục đích nghiên cứu:

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn ở Tiều học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết đoạn, liên kết đoạn, diễn đạt lưu loát, mạch lạc. Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó, biết trân trọng những gì xung quanh các em.
- Giúp HS có được những kĩ năng viết văn miêu tả cơ bản của phân môn Tập làm văn ở bậc Tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 5 khắc phục được những khó khăn khi làm các viết các bài văn miêu tả.
4.  Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau :

4.1. Nghiên cứu tài liệu: 

- Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục.... có liên quan đến nội dung đề tài.

- Đọc SGK, sách giáo viên, các loại sách tham khảo: Những bài văn hay…

4.2. Nghiên cứu thực tế:

- Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung các trò chơi toán học.

- Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học.

- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đã thông qua các tiết dạy) để kiểm tra tính khả thi của sáng kiến.

5.  Kết quả cụ thể:

     
Năm học 2017- 2018: Số học sinh chưa đạt chiếm tỉ lệ dưới 30 %.
Với thực tế và kinh nghiệm giảng dạy ở  khối lớp 5 trong những năm qua bản thân tôi hết sức trăn trở nên đã tìm hiểu qua sách vở các phương pháp, cách tổ chức dạy học viết văn miêu tả cho học sinh.

Từ sự nhiệt tâm đó trong thời gian qua tôi đã rút ra một số các giải pháp 

trong việc hướng dẫn cho học sinh lớp 5 kĩ năng viết văn miêu tả.

6. Đề xuất kiến nghị

- Chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề về các phương pháp dạy viết văn, liên kết đoạn văn cho học sinh đặc biệt là học sinh lớp 5 để giao viên nâng cao trình độ chuyên môn cũng trao đổi các kinh nghiệm trong giảng dạy.

- Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị để đề tài được thực hiện hiệu quả.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:     

Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về tiếng Việt, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam. Trong đó phân môn Tập làm văn là một phân môn mang tính chất thực hành tổng hợp. Việc dạy Tập làm văn ở bậc Tiểu học có một vị trí rất quan trọng, nó góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và học tập tốt các môn học khác. Nếu như các môn học và phân môn khác của môn Tiếng Việt cung cấp cho các em một hệ thống các kiến thức kĩ năng thì phân môn Tập làm văn tạo điều kiện cho các em thể hiện các kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đó một cách linh hoạt thực tế và có hệ thống hơn. Chính những văn bản nói, viết các em có được từ phân môn Tập làm văn đã thể hiện những hiểu biết thực tế, những kĩ năng sử dụng Tiếng Việt mà các em đã được học ở phân môn Tập làm văn. Các kiểu bài miêu tả được học nhiều nhất, nó giúp cho học sinh tái hiện lại cuộc sống con người, phong cảnh thiên nhiên hiện lên như một bức tranh nhiều màu sắc. Nó giúp các em có tâm hồn văn học, có tình yêu quê hương đất nước và cuộc sống con người.
Để làm được một bài văn miêu tả học sinh phải huy động vốn kiến thức từ nhiều mặt như: các hiểu biết về cuộc sống, môi trường sống xung quanh, phải biết kết hợp hài hòa nhiều kĩ năng như: dùng từ đặt câu, dựng đoạn, tạo văn bản, kĩ năng phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn theo đúng bố cục, liên kết các đoạn văn thành bài văn hoàn chỉnh. Muốn vậy đòi hỏi giáo viên phải căn cứ vào đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học để lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em phát huy trí lực, chủ động lĩnh hội kiến thức, năng động, linh hoạt trong việc sử dụng từ, viết câu, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng thể hiện được cảm xúc của các em. Từ đó, các em có kĩ năng viết các bài văn miêu tả theo đúng yêu cầu đạt hiệu quả tốt nhất.
2. Cơ sở lí luận

2.1 Vị trí phân môn Tập làm văn trong trường Tiểu học:

Tập làm văn là một phân môn mang tính tổng hợp và sáng tạo cao. Tổng hợp các kiến thức, kĩ năng từ Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu,... để viết nên một bài Tập làm văn.

Theo quan điểm tích hợp, các phân môn được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm và các bài đọc. Nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng gắn bó chặt chẽ với nhau. Như vậy, muốn dạy- học có hiệu quả Tập làm văn miêu tả (tả cảnh, tả người) nhất thiết người giáo viên phải dạy tốt Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu. Vì trong các bài đọc, trong câu chuyện, trong các bài tập luyện từ và câu thường xuất hiện các đoạn văn, khổ thơ có nội dung miêu tả rất rõ về cảnh vật, thiên nhiên, con người,côn vậy, đồ vật, cây cối…
Bài Tập làm văn nếu không sáng tạo sẽ trở thành một bài văn khô cứng, góp nhặt của người khác, nội dung bài văn sẽ không hồn nhiên, trong sáng, mới mẻ như tâm hồn của các tác giả nhỏ tuổi.

Chất lượng Tập làm văn là chất lượng của cảm thụ văn học, của các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng mẹ đẻ. Cho nên, thầy và trò phải soạn giảng và học tập tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, mới mong nâng cao một cách bền vững chất lượng môn Tiếng Việt ở lớp cuối cấp Tiểu học. Dạy Tập làm văn lớp 5 phải đảm bảo mục tiêu yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học (ban hành kèm theo quyết định số 16 của Bộ GD-ĐT) và phù hợp trình độ của từng học sinh trong lớp mà “Hướng dẫn 896” của Bộ GD-ĐT đã đề ra.

2.2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học:


- Ở lứa tuổi Tiểu học cơ thể của trẻ đang trong thời kỳ phát triển hay nói cụ thể là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể làm lâu một cử động đơn điệu, dễ mệt nhất là khi hoạt động quá mạnh và ở môi trường thiếu dưỡng khí.


- Học sinh Tiểu học nghe giảng rất dễ hiểu nhưng cũng sẽ quên ngay khi chúng không tập trung cao độ. Vì vậy người giáo viên phải tạo ra hứng thú trong học tập và phải thường xuyên được luyện tập.


- Học sinh Tiểu học rất dễ xúc động và thích tiếp xúc với một sự vật, hiện tượng nào đó nhất là những hình ảnh gây cảm xúc mạnh.



- Trẻ hiếu động, ham hiểu biết cái mới nên dễ gây cảm xúc mới song các em chóng chán. Do vậy trong dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều đồ dùng dạy học, đưa học sinh đi tham quan, đi thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức các trò chơi xen kẽ ... để củng cố khắc sâu kiến thức.

2.3. Nhu cầu về đổi mới phương pháp dạy học:


Học sinh Tiểu học có trí thông minh khá nhạy bén sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển trí tưởng tượng, khả năng quan sát nhưng rất dễ bị phân tán, rối trí nếu bị áp đặt, căng thẳng. Chính vì thế nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, hình thức chuyển tải, truyền đạt làm thế nào cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi là điều không thể xem nhẹ. Đặc biệt đối với học sinh lớp 5, yêu cầu với các em tương đối cao. Muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học tức là kiểu dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” hướng tập trung vào học sinh, trên cơ sở hoạt động của các em. Kiểu dạy này người giáo viên là người định hướng, tổ chức ra những tình huống học tập nó kích thích óc tò mò và tư duy độc lập. Muốn các em học được thì trước hết giáo viên phải nắm chắc nội dung của mỗi bài và lựa chọn, vận dụng các phương pháp sao cho phù hợp, bài nào thì sử dụng các phương pháp trực quan, thuyết trình, trò chơi ... hoặc bài nào thì sử dụng phương pháp giảng giải, kiểm tra, thí nghiệm ... nhưng phải chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học.

 3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Về phía học sinh:

      - Bài viết của học sinh còn mắc nhiều lỗi chính tả.

- Học sinh chưa xác định được trọng tâm đề bài cần miêu tả.

- Nhiều em thường liệt kê, kể lể dài dòng, diễn đạt vụng về, lủng củng. Nhiều em chưa biết dừng lại để nói kĩ một vài chi tiết cụ thể nổi bật.

- Vốn từ ngữ của các em còn nghèo nàn, khuôn sáo, quan sát sự vật còn hời hợt. 

- Các em chưa biết cách dùng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả.

3.2. Về phía giáo viên:


Giáo viên còn lúng túng khi vận dụng phương pháp dạy Tập làm văn:

- Lập dàn bài rập khuôn dẫn đến bài làm của học sinh giống nhau về ý tưởng, nội dung.

- Chưa rèn cho học sinh có thói quen đọc và chọn lọc các bài văn mẫu, văn hay từ  đó rút ra ý hay, một số giáo viên còn cho học sinh học thuộc những bài văn mẫu điều đó đã làm mất đi sự sáng tạo và óc tưởng tượng phong phú của học sinh.

-Giáo viên chưa linh động sáng tạo khi tổ chức các giờ dạy trên lớp, hình như tổ chức dạy học đơn điệu: giáo viên hỏi – học sinh trả lời, chỉ những em khá giỏi nổi trội hơn mới có thể tham gia trả lời còn những học sinh khác thì cảm thấy lo sợ nếu bị gọi đến tên. Từ đó làm cho học sinh cảm thấy nhàm chán, mất hứng thú học tập.

3.3. Nguyên nhân của thực trạng

       Theo tôi có các nguyên nhân như sau:

-  Khi làm văn, học sinh chưa xác định được yêu cầu trọng tâm của đề bài.

-  Học sinh không được quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả.

-  Khi quan sát thì các em không được hướng dẫn về kĩ năng quan sát: quan sát những gì, quan sát từ đâu ? Làm thế nào phát hiện được nét tiêu biểu của đối tượng cần miêu tả.

-  Không biết hình dung bằng hình ảnh, âm thanh, cảm giác về sự vật miêu tả khi quan sát.

-  Vốn từ đã nghèo nàn lại không biết sắp xếp như thế nào để bài viết mạch lạc, chưa diễn đạt được bằng vốn từ ngữ, ngôn ngữ của mình về một sự vật, cảnh vật, về một con người cụ thể nào đó.

-  Phân môn Tập làm văn là một môn học mang tính tổng hợp và sáng tạo, nhưng lâu nay người giáo viên (nhất là giáo viên lớp 4, lớp 5) chưa có cách phát huy tối đa năng lực học tập và cảm thụ văn học của học sinh; chưa bồi dưỡng được cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt, ham thích học Tiếng Việt để từ đó các em nhận ra rằng đã là người Việt Nam thì phải đọc thông viết thạo Tiếng Việt và phát huy hết ưu điểm của tiếng mẹ đẻ.

4. Các biện pháp thực hiện

4.1. Nội dung chương trình Tập làm văn lớp 5: 
- Cả năm có 62 tiết trong đó Tập làm văn miêu tả 33 tiết (chiếm hơn 50% số tiết) với mục tiêu là trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm văn, góp phần cùng với các môn học khác làm giàu vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh.
    - Biện pháp dạy học từng kiểu bài: Hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu và làm bài tập thực hành theo các biện pháp sau:

+ Giúp học sinh nắm vững yêu cầu bài tập.

+ Tổ chức cho học sinh thực hiện bài tập.

    -  Trình tự dạy Tập làm văn:
Trong phần dạy bài mới, giáo viên phải nắm vững trình tự dạy đối với hai loại bài Tập làm văn: loại bài dạy lý thuyết và loại bài dạy thực hành. Khi dạy từng loại bài, giáo viên cần chú ý đến các đối tượng học sinh của lớp: có nội dung cho học sinh có năng lực phát triển; có nội dung cho học sinh tiếp thu chậm.
4.2. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng:

- Viết được bài văn miêu tả hoàn chỉnh đủ 3 phần, thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả cảnh định tả; biết diễn đạt thành câu, bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn.

- Viết được bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy, thể hiện được tình cảm của người viết.

- Viết được bài văn tả cây cối đủ 3 phần, đúng yêu cầu đề bài, dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt rõ ý.

-Viết được bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.

4.3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện:
4.3.1. Làm giàu vốn từ cho học sinh

Giáo viên cần có biện pháp làm giàu vốn từ ngữ cho học sinh qua từng bài đọc, từng bài tập ở các môn Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu cùng chủ điểm. Tạo cho học sinh thói quen quan sát, đánh giá, nhìn nhận một sự vật, một cảnh vật hay một con người nào đó và thể hiện những điều đã quan sát và đánh giá được bằng vốn từ ngữ, ngôn ngữ của mình, kịp thời điều chỉnh những lỗi về dùng từ, viết câu, làm văn...

*  Dạy Tập làm văn qua tiết Luyện từ và câu: 
 Luyện từ và câu là phân môn giúp học sinh làm giàu vốn từ, đặc biệt là các tiết mở rộng vốn từ. Trong các tiết này có các bài tập mở rộng vốn từ rất cụ thể, thiết thực như tìm từ, ghép từ, phát hiện từ miêu tả, dùng từ đặt câu, sắp xếp các từ thành nhóm miêu tả như nhóm từ ngữ miêu tả ngoại hình, nhóm từ ngữ miêu tả đặc điểm cảnh vật, nhóm miêu tả hoạt động,... 
- Phạm vi vốn từ cần cung cấp cho học sinh ở tiểu học chủ yếu xoay quanh các chủ đề về thế giới xung quanh công việc của học sinh ở trường và ở nhà, tình cảm gia đình và vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người...chúng ta cần làm giàu nhận thức, mở rộng tầm mắt cho HS, giúp em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người, dạy các em biết yêu quý và trân trọng tình cảm đó.

- Ở chương trình SGK mới này không cung cấp sẵn vốn từ mới cho các em mà thông qua hệ thống bài tập học sinh phải cùng suy luận và cùng nhau tìm tòi, bổ sung và làm giàu vống từ cho mình. Sau đó GV có thể cung cấp thêm tư liệu cho HS ( tư liệu cung cấp cần thực tế và gần gũi nằm trong sự hiểu biết của các em ), các em HS làm rõ một số từ cần thiết, đó là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Việc dạy nghĩa từ được tiến hành trên tất cả các giờ học, bất cứ ở đâu cũng cung cấp từ ngữ thì ở đó có dạy nghĩa của từ đòi hỏi giáo viên phải nắm rõ nghĩa của từ và giải thích cho phù hợp với ngữ cảnh, với nội dung bài học với hoàn cảnh thực tế với đối tượng học sinh. Giáo viên phải có sự chọn lọc từ để giải nghĩa. Những từ được chọn lọc phải là những từ trung tâm có vai trò quan trọng trong hoạt động nói của HS trên một đề tài đã xác định, phải để cho các em giải nghĩa lấy ( kích thích tư duy HS làm cho HS lúc nào cũng cảm thấy mới lạ – Tạo hứng thú cho HS trong học tập ) cũng cần lưu ý rằng: từ nào GV nắm rõ nghĩa thì hãy giải thích còn nếu từ nào chưa rõ nghĩa thì không nên giải thích vì giải thích qua loa, sơ sài sẽ làm cho HS chán nản vì không đáp ứng nhu cầu tò mò của trẻ thậm chí làm cho trẻ hiểu sai lệch nghĩa của từ và khi vận dụng vào bài viết của mình sẽ không hiệu quả, làm sai lệch ý muốn diễn đạt.

      Đặc biệt ở chính phân môn Luyện từ và câu, giáo viên có thể giúp học sinh làm giàu vốn từ theo các đề tài nhỏ:

Ví dụ 1: 

Tìm từ láy gợi tả âm thanh trên dòng sông (bì bọp, ì ọp, ì ầm, xôn xao, ào ào...) 

Ví dụ 2: 

Tìm những hình ảnh so sánh để so sánh với dòng sông: dòng sông như dải lụa, dòng sông như con trăn khổng lồ, dòng sông như người mẹ hiền ôm ấp đồng lúa chín vàng...

Từ đó giúp các em bổ sung cho mình một vốn từ phong phú khi làm bài văn miêu tả.

* Dạy Tập làm văn qua tiết Tập đọc:

Phân môn Tập đọc giúp các em hiểu được nghĩa đen, nghĩa bóng, hiểu được nội dung của các đoạn văn, khổ thơ có ý nghĩa miêu tả (cảnh vật, con người,...). Mỗi tiết dạy Tập đọc nên tôi thường hỏi thêm một vài câu hỏi về thể loại, bố cục và trình tự miêu tả của tác giả hay trong bài em tháy hình ảnh miêu tả nào đẹp nhất? Vì sao?
Trong phần tìm hiểu bài, GV gợi ý khuyến khích HS trả lời câu hỏi theo ý mình, hạn chế dần cách trả lời rập khuôn câu văn trong SGK. Nhất là đối với những bài học dạng thơ, nên cho HS sinh diễn đạt thành lời văn hoàn chỉnh ( nếu đề không yêu cầu tìm câu thơ ). Điều này tạo điều kiện cho HS vận dụng tối đa vốn từ sẵn có của mình, đồng thời giúp GV nắm được lượng từ có được ở mỗi HS để từ đó có biện pháp thích hợp cung cấp từ mới cho các em.


Từ đó các em có thêm một số vốn từ, cách sử dụng từ và hiểu được ý nghĩa của từ đó, để vận dụng vào viết bài văn miêu tả.

* Dạy Tập Làm Văn qua tiết Chính tả


Rất nhiều học sinh viết văn sai lỗi chính tả, dẫn đến ý nghĩa câu văn có sự thay đổi. Các em thường sai ở các từ phân biệt phụ âm đầu x/s; ch/ tr; r/gi/d; l/n. Để viết đúng chính tả HS phải nắm được nghĩa của từ. Bên cạnh đó, các bài tập chính tả giúp các em có một vốn từ tương đối tốt.
    VD : Tìm các từ ngữ chứa các tiếng sau:
Sâm/xâm; sương/ xương; sưa/ xưa; siêu/ xiêu.( trang 125- Tiếng Việt 5- tập 1)

HS chơi trò chơi nêu từ:

· Sâm: củ sâm, chím sâm cầm, sâm banh, sâm nhung...

· Xâm: xâm nhập, xâm lược, xâm xẩm...

· Sương: sương gió, sương muối...

· Xương: xương tay, xương sườn, xương máu...

· Sưa: say sưa, gỗ sưa..

· Xưa: ngày xưa, xa xưa...

· Siêu: siêu nước, cao siêu, siêu âm...

· Xiêu: xiêu vẹo, xiêu lòng, liêu xiêu...

* Dạy Tập làm văn qua tiết Kể chuyện:

Khi nghe chuyện HS phải hiểu truyện, muốn thế trước hết HS phải hiểu từ. Chỉ cố diễn đạt câu truyện qua giọng nói, điệu bộ không thì chưa đủ mà GV cần cho HS nêu ra những từ ngữ các em chưa hiểu và hãy để các em đi tìm câu giải đáp cho chính mình, tất nhiên phải có sự gợi ý của GV. Nếu là những từ có nghĩa không rõ ràng GV có thể đưa vào ngữ cảnh để từ đó HS có thể nắm được nghĩa của từ đó.


Tóm lược câu chuyện theo nội dung từng tranh, từng đoạn yêu cầu học sinh chọn lọc từ ngữ, diễn đạt theo nội dung từng tranh, từng đoạn. Từ đó rèn cho các em cách dùng từ hợp lí.
4.3.2. Rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh

Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người để giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy (Tiếng Việt 4 tập 1, trang 140), tức là lấy câu văn để biểu hiện các đặc tính, chân tướng sự vật, giúp người đọc như được nhìn tận mắt, sờ tận tay vào sự vật miêu tả. Vì vậy, khi dạy văn miêu tả, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh quan sát và miêu tả theo các trình tự hợp lý :

- Tả theo trình tự không gian:

Quan sát toàn bộ trước rồi đến quan sát từng bộ phận, tả từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, từ trái qua phải,... (hoặc ngược lại). Ở lớp 4, lớp 5 trình tự này được vận dụng khi miêu tả loài vật, đồ vật, cảnh vật,...

Ví dụ 1: 

Tả từ ngoài vào trong: “ Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. Trong đền dòng chữ vàng Nam Quốc Sơn Hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa.”

Ví dụ 2: 
Tả từ bao quát đến cụ thể, chi tiết: “ Mùa đông, giữa ngày mùa làng quê 
toàn màu vàng- những màu vàng rất khác nhau.” ( Quang ảnh làng mạc ngày mùa- Tiếng Việt 5- tập 1)
- Tả theo trình tự thời gian:

Cái gì xảy ra trước (có trước) thì miêu tả trước. Cái gì xảy ra sau (có sau) thì miêu tả sau. Trình tự này thường được vận dụng khi làm Tập làm văn miêu tả cảnh vật hay tả cảnh sinh hoạt của người .

Ví dụ 1: 

“...Từ lúc mặt trời mọc đến lục mặt trời lặn không kiếm đâu ra một bóng cây tránh nắng. Bưởi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hóa thành một dòng thủy ngân cuồn cuộn, lóa mắt rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều.” ( Tiếng Việt 5- tập 1).

Ví dụ 2: 

“Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục. Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kì lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm, đã lớn cao đến bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy.”

- Tả theo trình tự tâm lí:

Khi quan sát cần thấy những đặc điểm riêng, nổi bật nhất, thu hút và gây cảm xúc mạnh nhất đến bản thân thì quan sát trước, tả trước, các bộ phận khác tả sau. Khi miêu tả đồ vật, loài vật, tả người nên vận dụng trình tự này nhưng chỉ nên tả những điểm đặc trưng nhất, không cần phải tả đầy đủ chi tiết như nhau của đối tượng.

Ví dụ 1: 

“ Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. Tóc bà đen và dày kì lạ, phủ kín cả hai vai, xoã xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay, bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. 

Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những đoá hoa, cũng dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống. Khi
bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm nở ra long lanh, dịu hiền khó tả,...” 
Tác giả đã quan sát và tập trung tả mái tóc, giọng nói rồi đến ánh mắt. Mái tóc “dày kì lạ”.

Ví dụ 2: 

“Sầu riêng là loại trái quý ở miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa... Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm... Hoa đậu từng chùm màu trắng ngà. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngay thẳng đuột...”.

Tác giả đã tả nét đặc sắc nhất của quả, hoa và dáng cây sầu riêng.

       Ngoài các trình tự miêu tả trên, giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các giác quan (thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác,...) để quan sát, cảm nhận sự vật, hiện tượng miêu tả.

Ví dụ 3: 

Phân tích bài “Buổi sớm trên cánh đồng” (Tiếng Việt 5- Tập 1- Trang 14 ta thấy tác giả đã quan sát bằng các giác quan như sau:

-Thị giác: Thấy những đám mây biến đổi trước cơn mưa, thấy mưa rơi.

-Xúc giác: Gió bỗng thấy mát lạnh, nhuốm hơi nước.

-Khứu giác: Biết được mùi nồng ngai ngái, xa lạ man mác của những trận mưa đầu mùa.

-Thính giác: Nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng hót của chào mào.

4.3.3. Giúp học sinh nắm đặc điểm của từng kiểu bài miêu tả:

Giáo viên giúp học sinh biết dùng lời văn phù hợp với yêu cầu về nội dung và thể loại cho trước, khi luyện tập. Giáo viên cũng cần lưu ý nhắc nhở các em nắm vững các đặc điểm của mỗi thể loại, mỗi dạng bài và xác định đối tượng miêu tả. Trong mỗi bài văn phải thể hiện cái mới cái hay, cái riêng và cảm xúc của mình.

4.3.3.1. Kiểu bài văn tả cảnh: Cần xác định các yêu cầu sau:
* Xác định không gian, thời gian nhất định:

Sau khi xác định thời gian, không gian nhất định học sinh cần biết lựa chọn trình tự quan sát. Việc quan sát có thể tiến hành ở những vị trí khác nhau nhưng vẫn phải có một vị trí chủ yếu làm cho cảnh được quan sát bộc lộ ra những điều cơ bản nhất của nó. Khi đã xác định được vị trí quan sát rồi, ta nên có cái nhìn bao quát toàn cảnh đồng thời phải biết phân chia cảnh ra thành từng mảng, từng phần để quan sát.

*Xác định trình tự miêu tả:

       Khi tả phải xác định một trình tự miêu tả phù hợp với cảnh được tả. Tả từ trên xuống hay từ dưới lên, từ phải sang trái hay từ ngoài vào trong... là tuỳ thuộc đặc điểm của cảnh.

* Chọn nét tiêu biểu:

Chỉ nên chọn nét tiêu biểu nhất của cảnh để tả, tập trung làm nổi bật đặc điểm đó lên, có thể tả xen hoạt động của người, của vật, ... trong cảnh để góp phần làm cho cảnh sinh động hơn, đẹp hơn.

*Tả cảnh gắn với cảm xúc riêng bằng nhiều giác quan:

Tả cảnh luôn luôn gắn với cảm xúc của người viết. Cảnh vật mang theo trong nó cuộc sống riêng với những đặc điểm riêng. Con người cảm nhận cảnh như thế nào sẽ đem đến cho cảnh những tình cảm như thế. Nhà thơ Lê Anh Xuân, trong niềm vui của ngày Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, đất nước thoát khỏi ách ngoại xâm, bằng tâm trạng hạnh phúc nhất, ông đã thốt lên:

“Bỗng thấy nội tôi trẻ lại

Như thời con gái tuổi đôi mươi.”

Đây chính là phần hồn của cảnh. Cảnh không có hồn sẽ trơ trọi, thiếu sức sống.

*Chọn từ ngữ thích hợp khi tả cảnh:

Khi làm văn miêu tả cần biết lựa chọn từ ngữ gợi tả, dùng hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá để làm nổi bật đặc điểm cảnh đang tả giúp người đọc như đang đứng trước cảnh đó và cảm nhận được những tình cảm của người viết.

Ví dụ : 
        Sau đây xin trích một số câu trong bài văn tả cảnh: “Chiều tối” của Phạm 
Đức (Sách Tiếng Việt 5- tập 1- trang 22): “Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng.”

Ta thấy câu văn miêu tả sự chuyển hoá của ánh sáng từ “nhạt dần” rồi “hoà lẫn” với “ánh sáng trắng nhợt”. 

Tác giả cũng đã dùng mắt để quan sát sự biến đổi của ánh sáng và bóng tối, đã dùng tai để nghe tiếng dế và dùng mũi để cảm nhận hương vườn và cũng đã sử dụng nghệ thuật nhân hoá làm cho câu văn sinh động một cách rất tinh tế, khi viết: 

“Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen phủ dần lên mọi vật.”

“Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi.”

“ Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.”

4.3.3.2. Kiểu bài văn tả người: 
Khi miêu tả người, yếu tố quan sát lại càng quan trọng. Nhìn chung, mọi người đều có những đặc điểm giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau ở những đặc điểm riêng, chỉ người đó mới có. Nhiệm vụ của giáo viên khi hướng dẫn học sinh “miêu tả người” là giúp cho các em thấy rằng phải miêu tả ngắn gọn mà chân thực, sinh động về hình ảnh và hoạt động của người mình tả.

Ví dụ: 

Trong bài văn “Người thợ rèn” (SGK lớp 5- tập 1- trang 123). Tác giả miêu tả người thợ rèn đang làm việc:

“Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch.”

Ta thấy tác giả quan sát rất kĩ và miêu tả sinh động làm nổi bật hình ảnh người thợ rèn như một người chinh phục dũng mãnh và thấy rõ quá trình biến thỏi thép thành một lưỡi rựa.
Vì thế, để làm được bài văn tả người thành công, giáo viên cần giúp học 
sinh xác định các yêu cầu sau:

*Chú ý tả ngoại hình hoạt động:
Khi tả người cần chú ý đến tuổi tác- mỗi lứa tuổi khác nhau sẽ có sự phát 
triển về cơ thể, về tâm lý riêng biệt khác nhau và có những hành động thể hiện theo giới tính, thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh sống…. Khi miêu tả cần tập trung vào việc làm sao nêu được cái chung và cái riêng của con người được miêu tả.

*Quan sát trò chuyện trực tiếp:

Khi tả người, điều cần nhất là quan sát trực tiếp hoặc trò chuyện, trao đổi ý kiến với người đó. Quan sát khuôn mặt, dáng đi, nghe giọng nói, xem xét cách nói, cử chỉ, thao tác lúc làm việc…để rút ra nét nổi bật... (chọn và quan sát người định tả trong thời gian chuẩn bị bài mới ở nhà). Ta cũng cần dùng cách quan sát gián tiếp là thông qua trí nhớ hoặc nhận xét của một người khác về người định tả để bổ sung những thông tin cần thiết.

*Tả kết hợp ngoại hình, tính nết, hoạt động:

Khi miêu tả có thể tách riêng từng mặt,từng bộ phận để tả nhưng để nội dung bài văn miêu tả đạt được sự gắn bó, súc tích ta nên kết hợp tả ngoại hình, tính nết đan xen với tả hoạt động.

* Tả những nét tiêu biểu bằng tình cảm chân thật của mình:

Khi tả người, điều quan trọng là cần tả chân thật những nét tiêu biểu về người đó, không cần phải tô điểm người mình tả bằng những hình ảnh hoa mĩ, vẽ nên một hình ảnh toàn diện. Làm như vậy bài văn sẽ trở nên khuôn sáo, thiếu sự chân thật làm người đọc cảm thấy khó chịu. Thầy cô giáo cần lưu ý học sinh rằng, trong mỗi con người ai cũng có chỗ khiếm khuyết nhưng nét đẹp thì bao giờ cũng nhiều hơn ( đẹp về hình thể, đẹp về tính cách, đẹp về tâm hồn….) Nếu học sinh phát hiện, cảm nhận được và biết tả hết các đặc điểm đó thì sẽ làm cho bài văn miêu tả của các em sinh động, hồn nhiên đầy cảm xúc và người đọc dễ chấp nhận hơn.
Ví dụ:  Trong bài văn tả “Cô Chấm” (sách Tiếng Việt 5- tập 1- trang 156) nhà văn Đào Vũ đã viết: “Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người 

mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác.”

“Chấm cứ như một cây xương rồng. Cây xương rồng chặt ngang chặt dọc, chỉ cần cắm nó xuống đất, đất cằn cũng được, nó sẽ sống và sẽ lớn lên. Chấm thì cần cơm và lao động để sống .”

“Chấm mộc mạc như hòn đất. Hòn đất ấy bầu bạn với nắng với mưa để cho cây lúa mọc lên hết vụ này qua vụ khác, hết năm này qua năm khác...”

4.3.3.3. Kiểu bài văn tả đồ vật:
Đối tượng của văn miêu tả đồ vật ở lớp 4 là những vật học sinh thường thấy trong đời sống hàng ngày gần gũi với các em, vì vậy cũng dễ trở thành gần gũi với các em. Đó có thể là cái trống, cái bút, quyển vở, cặp sách, cái đồng hồ báo thức,…Chúng là những đồ vật vô tri, vô giác nhưng gần gũi và có ích đối với học sinh.

Mỗi đồ vật đều có một hình dáng, màu sắc, kích thước, chất liệu cụ thể. Học sinh miêu tả những đặc điểm này trong bài văn của mình. Với những đồ vật có nhiều bộ phận, các em cần tập trung tả những bộ phận quan trọng nhất. Đó chính là những nét tiêu biểu để phân biệt đồ vật này với đồ vật khác. 

Đồ vật lại thường gắn liền với cuộc sống con người nên khi miêu tả phải nói tới công dụng, lợi ích của đồ vật cũng như tình cảm của con người đối với nó. Có như vậy, đồ vật mới hiện lên một cách sinh động và có hồn.
4.3.3.4. Kiểu bài văn tả cây cối:

Đối tượng của văn miêu tả cây cối là những cây trồng xung quanh học sinh. Đó có thể là một cây hoa, cây ăn quả hay cây cho bóng mát,… những cây có ích và gần gũi với các em. Mỗi loại cây có một hình dáng, đặc điểm, lợi ích nhất định. Vì vậy, khi miêu tả chúng, học sinh phải làm nổi bật những đặc điểm này. Tả cây ăn quả cần tập trung miêu tả hình dáng của cây, mùi vị của qủa; tả cây lấy hoa cần tả hương sắc của hoa; tả cây cho bóng mát phải làm rõ dáng cây, tán lá,…

     Cây cối luôn sống trong thiên nhiên. Khi miêu tả, cần gắn chúng với miêu tả sơ lược khung cảnh xung quanh như mặt trời, đám mây, chim chóc, ao hồ và cả con người. Ta cũng cần chú ý tới lợi ích của chúng và tình cảm yêu mến gắn bó của người tả đối với cây.

4.3.3.5. Kiểu bài văn tả loài vật:

Đối tượng của văn miêu tả loài vật là những con vật quen thuộc gần gũi với học sinh. Đó là những con gà mái, gà trống, cún con, chú mèo,…Mỗi con vật đều có đặc điểm về hình dáng, đặc tính giống nòi riêng. Khi miêu tả, ta miêu tả cái chung, và cả những nét tiêu biểu của loài vật như màu sắc, vóc dáng, tính nết. Những con vật miêu tả là những con vật gần gũi thân thiết và có nhiều lợi ích nên bài văn phải thể hiện được sự chăm sóc, tình cảm yêu mến của học sinh đối với chúng.

4.3.4. Lập dàn ý, rèn kĩ năng diễn đạt:
Hướng dẫn học sinh lập dàn bài hoặc hoàn thiện dàn bài đã chuẩn bị trước, giáo viên lưu ý thêm về cách lập ý, triển khai ý ở phần trọng tâm để học sinh định hướng đúng trong bài văn nói. Yêu cầu học sinh nêu dàn bài chính, giáo viên cho học sinh khác nhận xét, bổ sung rồi ghi những phần chính, ý chính của dàn bài lên bảng.
Ví dụ:Theo đề bài trên giáo viên ghi những ý chính nhất lên cột dàn ý.

+ Mở bài : Giới thiệu người định tả (thầy cô tên là gì ? Dạy em năm nào ? ở đâu?)

+ Thân bài :

- Tả hình dáng (từ đặc điểm bao quát đến những chi tiết)

- Tả tính tình (nét nổi bật, thông qua hoạt động)

+Kết bài : Cảm nghĩ của em đối với cô giáo (thầy giáo)

                 Ví dụ: Hãy miêu tả một người bạn thân của em.


Học sinh quan sát, viết nhanh ra giấy những điều mà mình quan sát được. Ví dụ:


+ Bạn Thu Nga học chung lớp với em.


+ Bạn chơi thân với em từ năm học lớp Một.


+ Chúng em rất thân nhau.


+ Em sẽ cố gắng làm những điều thật tốt để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu.


+ Những ngày bạn nghỉ học, em cảm thấy rất nhớ.


+ Bạn có nước da ngăm ngăm của một người con gái đồng quê.


+ Bạn hay phát biểu và hiểu bài rất nhanh nên được thầy và các bạn khen ngợi.


+ Bạn rất hay cười.


+ Mái tóc bạn không đen như tóc em nhưng dài hơn.


+ Bằng tuổi với em nhưng cao hơn em một cái đầu.


+ Nga viết chữ rất đẹp. Bạn đã được chọn dự thi viết chữ đẹp vòng trường và đạt giải ba. 


+ Mỗi khi bạn cười, hai lúm đồng tiền trên má hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen dễ thương.


+ Bạn không gây gổ với ai bao giờ.


+ Thầy cô thường lấy bạn để làm gương cho các bạn noi theo.


Sau khi tìm ý, cho các em chọn và sắp sếp ý thành các đoạn mở bài, thân bài, kết bài phù hợp. Ví dụ:


* Đoạn mở bài:


Em và bạn Thu Nga chơi thân với nhau từ năm lớp Ba. Chúng em rất thân nhau. Đi học, em thường đi chung với bạn.


* Đoạn thân bài:


Bằng tuổi với em cao hơn em một cái đầu. Bạn có nước da ngăm ngăm của một người con gái đồng quê quen dầm mưa dãi nắng. Bạn rất hay cười, mỗi khi bạn cười, hai lúm đồng tiền trên má hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen dễ thương. Thu Nga có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong. Đôi mắt bạn luôn ánh lên ra vẻ hồn nhiên, chất phác. Mái tóc bạn không đen như tóc em nhưng dài hơn. Nga viết chữ rất đẹp, bạn đã được chọn dự thi viết chữ đẹp vòng trường và đạt giải ba. Thầy thường lấy bạn ra làm gương cho chúng em noi theo để rèn chữ. Ở lớp, thầy thường khen bạn hiểu bài rất nhanh. Em chưa thấy bạn gây gổ với ai bao giờ. 


* Đoạn kết bài:


Mỗi khi vắng Thu Nga, nhất là những ngày bạn nghỉ học, em cảm thấy rất nhớ. Em sẽ cố gắng làm những điều thật tốt để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu.


Giáo viên cần lưu ý cho học sinh mục đích của từng đoạn văn. Đoạn mở bài có tác dụng giới thiệu cho người đọc, người nghe biết xuất xứ nhân vật. Đoạn thân bài là bức tranh vẽ bằng lời về hình dáng, đường nét, cử chỉ, hoạt động, tính nết của nhân vật. Có chọn được những chi tiết đặc sắc, tiêu biểu thì ta mới nhận ra nhân vật đó mang những cá tính riêng. Bạn học sinh trong bài là một học sinh vùng nông thôn với những đặc điểm riêng, cá tính riêng không lẫn lộn với bất cứ bạn học sinh nào khác. Đoạn kết bài mang đậm dấu ấn cá nhân của người viết. Không thể có đoạn kết bài chung cho mọi học sinh. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nêu được cảm xúc tự nhiên, chân thật, không sáo rỗng.

4.3.5. Hướng dẫn học sinh tập nói:
Đây là nhiệm vụ cần thiết giúp học sinh rèn kĩ năng diễn đạt của mình.. Mỗi giáo viên khi hướng dẫn học sinh tập nói đều cần lưu ý các yêu cầu về phương pháp :
 Tuỳ thuộc vào giai đoạn tập nói (đầu năm học hoặc giữa năm học, mới làm quen hay đã quen thuộc với việc học văn nói), tuỳ trình độ của học sinh  trong lớp, giáo viên cần đề ra yêu cầu tập nói sao cho phù hợp : nói từng ý (đối với học sinh tiếp thu chậm)  nói hai, ba ý liên tục, nói một đoạn (ý lớn của thân bài) - đối với học sinh trung bình, rồi đến nói một phần (mở bài, kết luận hay phần chính - thân bài). Tiến tới có thể tập nói cả bài văn - nhất là học sinh xó năng lực phát triển. Trong bước này, giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng từ ngữ, hình ảnh sao cho chính xác, gợi cảm, sửa chữa câu văn cho lưu loát. Chú ý khuyến khích, động viên những cố gắng, tiến bộ của học sinh dù nhỏ bé, nhất là học sinh chậm phát triển, giúp các em tự tin hơn.

Ví dụ: Với đề văn trên, một học sinh trung bình phải nêu phần tả hình dáng như sau: "Cô giáo em dáng người cao. Mái tóc cô dài. Mặt hình trái xoan. Mũi cao, mắt to tròn, mồm hơi nhỏ".

Đó hoàn toàn mới chỉ là những gì em học sinh quan sát được những từ ngữ chưa chọn lọc, ý văn chưa lưu loát. Ở đây giáo viên cần lưu ý cho học sinh diễn tả đúng, đủ và rõ ý bằng lời văn tự nhiên, chân thành và giản dị, chưa đòi hỏi có sự trau chuốt, "bóng bẩy" về lời văn như ở bài viết. Do vậy, có thể chấp nhận khi học sinh dùng các từ ngữ thông dụng, có phần "nôm na" theo phong cách khẩu ngữ để diễn đạt ý muốn nói, sau đó cho cả lớp cùng chọn lọc từ ngữ thay thế hợp lý - củng cố thêm cách dùng từ. Phần này giáo viên ghi từ hay lên bảng cho học sinh tự ghi vào nháp hoặc vở soạn văn của mình. Các ý cần được trình bày mạch lạc, tạo sức thuyết phục đối với người nghe.

Sau đoạn văn của học sinh (1), mời học sinh khác nhận xét và giáo viên bổ sung.

Nhận thấy : Các ý tả chi tiết nhưng văn không hay, câu diễn đạt ý hẹp, thiếu tình cảm, sự cảm nhận của bạn về cô giáo rất khô khan. Vậy sự cần thiết ở đây là học sinh phải biết liên tưởng hình ảnh cô giáo hay thầy giáo cũ và chọn lọc ý để nói hay hơn. Tôi sử dụng phương pháp vấn đáp để gợi ý, dẫn dắt cho học sinh xây dựng được những câu văn hay và có hình ảnh. ở trường hợp này tôi làm như sau :

Đặt câu hỏi cho học sinh (1) :

"Con thấy dáng người cô giáo gầy hay béo ?"

Học sinh (1) trả lời

"Con thấy dáng cô hơi gầy"

GV : - Vậy thì cái từ "cao" để tả dáng người cô con có thể thay bằng một từ tượng hình nào gợi tả sự "hơi gầy" ?

HS(1) : - Dáng người cô thanh mảnh.

GV     :  - Các em có từ nào khác không ?

HS (2) : - Dáng người cô dong dỏng cao.

HS (3) : - Cô có dáng người thon thả.

GV :     - Trên khuôn mặt trái xoan của cô giáo chi tiết nào con nhớ nhất mỗi khi hình dung gương mặt cô ?

HS (1):  - Con nhớ nhất là đôi mắt.

GV :     - Vậy con tả kỹ hơn hình ảnh đôi mắt, màu mắt, hình dáng mắt ? Tả xen tình cảm hay sự cảm nhận của mình ?

HS (2) :  - Trên khuôn mặt trái xoan nổi bật là đôi mắt đen tròn.

GV :      - Đôi mắt ấy thể hiện điều gì của tính tình ?

HS (3) :  - Thể hiện vẻ "dịu hiền".

GV :      - Con thể hiện điều đó vào câu văn ?

HS (4) :  - Trên khuôn mặt trái xoan nổi bật đôi mắt đen dịu dàng.

GV :  - "Đôi mắt đen dịu dàng" thì thường không nổi bật mà để cảm nhận sự "dịu dàng" ấy cần sử dụng từ ngữ nào nhẹ nhàng hơn ?

HS (5) : - Con tả khuôn mặt đi liền với mái tóc còn đôi mắt thể hiện cả tình cảm còn tả bằng một câu văn riêng : "Cô có dáng người dong dỏng cao. Mái tóc dài mượt mà luôn được cặp lại gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan với cái mũi cao thanh tú. Từ đôi mắt đen dịu dàng của cô luôn toả ra những ánh nhìn ấm áp yêu thương".

Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, rút kinh nghiệm. Có em lại thấy cô giáo cũ của mình tóc ngắn nên nêu câu sau : "Mái tóc ngắn uốn rất khéo ôm lấy gương mặt trái xoan thanh tú" ...
 Vậy là ở mỗi ý, mỗi phần giáo viên cho 2 - 3 học sinh tập nói. Sau mỗi học sinh hay vài học sinh nói, giáo viên yêu cầu học sinh khác nhận xét kết quả trình bày của bạn về ý (đã đúng, đủ, cụ thể chưa?). Cứ thể các em được nhận xét, được nói, được chọn lọc từ ngữ phù hợp nhất với đối tượng mình miêu tả hay sự việc mình tường thuật, lá thư mình viết hoặc câu chuyện mình kể lại .... Biết sử dụng thêm trí tưởng tượng, tả người thì biết xen lẫn tả hình dáng và tính tình, biết lồng cảm xúc vào các câu văn và chú ý lựa chọn những nét phù hợp nhau.

Ví dụ : Tả cô giáo hiền hậu, nhân ái, thương học trò (tính tình) thì quần áo cô mặc phảo thanh lịch, trang nhữ, giản dị (hình dáng), cô nói năng, đi đứng khoan thai (hoạt động). Nếu học sinh tả : "Miệng cô luôn tươi cười, duyên dáng" thì em đó sẽ tưởng tượng thêm, hình dung thêm : "Từ cái miệng xinh ấy, giọng nói ấm áp truyền cảm của cô ngày ngày vẫn âm vàng trong lớp". Nếu miêu tả lần đến thăm thầy giáo, thấy thầy đang làm vườn em không thể tả thầy : "áo trắng là thẳng nếp bỏ quần" và thắt cà vạt được. Vậy giáo viên cần lưu ý học sinh chú trọng sự phù hợp giữa hình dáng, tính tình và hoạt động. Đồng thời cũng chỉ lựa chọn những nét tiêu biểu, những nét đẹp đáng yêu thể hiện được tính tình. Lựa chọn từ và hình ảnh diễn đạt những ý nghĩa hay.

Ví dụ tả mẹ : "Bàn tay mẹ chai sần, làn da đã sạm lại vì nắng mưa và năm tháng" hay "Đôi mắt mẹ rạng rỡ hơn lên và đuôi mắt cũng bớt đi nhiều nếp nhăn mỗi khi mẹ nhìn em tung tăng cắp sách tới trường, khi em cất giọng líu lo ca hát .... Ôi! Tình thương của mẹ mới đằm thắm, thiết tha làm sao ?

Được rèn luyện thường xuyên và có hiệu quả tiết văn nói, khi nhận xét, đánh giá bài làm viết của học sinh đã thấy thể hiện rất rõ tác dụng.

Ví dụ: Bài tả cô giáo, học sinh viết từ ngữ còn ít hình ảnh, chi tiết song đến các bài làm tiếp theo : tả bạn, tả một cụ già, tả em bé ... đã xuất hiện những câu văn hay, những bài làm đầy hình ảnh, chi tiết sống động như : "Khi cười, đôi mắt dịu hiền đầy thương yêu lại rạng rỡ khiến bà như trẻ lại!" hay "Nụ cười xinh tươi như đoá hoa hồng của bé đã đem lại niềm vui cho cả gia đình em!" ...

Trong thể loại tả cảnh sinh hoạt, được rèn luyện thường xuyên tiết văn nói, vốn ngôn ngữ, hình ảnh của học sinh tiến bộ rất nhiều và kết quả đã thực sự dựng lại được những bức tranh bằng lời sống động về hình ảnh, màu sắc, âm thanh, về sự hoạt động của con người trong một thời gian và ở một địa điểm. Đó là bức tranh về một sân trường trong giờ ra chơi với "Những màu áo hoà vào nhau rực rỡ như một vườn hoa đang khoe sắc", là tấm lòng nhân ái "Mỗi khi hình dung lại khung cảnh sum họp đầm ấm của gia đình mình, em lại mong sao những bản nhỏ còn đang bơ vơ trên các nẻo đường sẽ tìm được cho mình một mái nhà yên ấm với vòng tay thương yêu của mọi người: (Tả cảnh sum họp của gia đình em (hoặc gia đình quen biết nơi em sống hàng ngày vào một buổi tối), hay lòng biết ơn của học sinh đối với thể hệ cha anh : "Từng lời của bài Quốc ca hùng tráng như nhắc nhở chúng em mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho chúng em được vui chơi và học tập trong một đất nước hoà bình" (Tả lại quang cảnh một buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trưởng em).

Rèn kĩ năng nói còn có ý nghĩa thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ. Do vậy bên cạnh yêu cầu chính là rèn kỹ năng nói, giáo viên cần kết hợp kỹ năng nghe cho học sinh. Nghe và tự mình ghi lại nhận xét hoặc ý hay để nghiên cứu. Rèn cho học sinh thói quen nghe và ghi chép để các em có thể thực hành ở bất cắ đâu để ghi lại những câu văn, lời văn hay phục vụ cho quá trình học tập và cho khả năng giao tiếp của mình. Qua việc nghe và nhận xét bài nói của bạn dưới sự hướng dẫn, gợi mở của giáo viên, mỗi học sinh vừa được nâng cao ý thức học tập, rút kinh nghiệm, vừa biết tự củng cố và điều chỉnh để tập nói tốt hơn.

4.3.6. Sử dụng từ ngữ trong miêu tả:

        Sau khi học sinh đã có một vốn từ nhất định, giáo viên giúp học sinh các cách sử dụng vốn từ trong miêu tả như: sử dụng từ láy, sử dụng tính từ tuyệt đối (đỏ mọng, đặc sệt, trong suốt...), sử dụng các biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá, ẩn dụ...).

Ví dụ 1: Cho các từ “ríu rít, líu lo, liếp chiếp, rộn ràng, tấp nập, là là, từ từ...”

         Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: “Tiếng chim... báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời...  nhô lên sau luỹ tre xanh. Khói bếp nhà ai... bay trong gió. Đàn gà con... gọi nhau,...theo chân mẹ. Đường làng đã... người qua lại.”

Ví dụ 2: Hãy chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống để được các câu văn có hình ảnh so sánh phù hợp nhất (tiếng chuông, chùm sao, thuỷ tinh, dải lụa, giọng bà tiên).

  - Hoa xoan nở từng chùm trông giống như...    ( những chùm sao )

  - Nắng cứ như...xối xuống mặt đất.                   ( thuỷ tinh )

  - Giọng bà trầm ấm ngân nga như...                  ( tiếng chuông )

Ở ví dụ 1 và ví dụ 2, cho số từ nhiều hơn số chỗ trống cần điền, buộc HS phải suy nghĩ kĩ hơn khi chọn từ.

4.3.7. Giúp học sinh luyện viết câu:

Trước hết, mọi học sinh phải viết được câu văn đúng ngữ pháp. Đây là yêu cầu cơ bản (vì câu là đơn vị lời nói). Đối với học sinh giỏi, giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, tạo được sắc thái riêng của đối tượng miêu tả. Đối với học sinh tiếp thu chậm, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt được câu đúng, thể hiện được ý cần nói. Ví dụ: Miêu tả mái tóc của một bạn:


+ Với học sinh tiếp thu chậm: Tóc bạn Loan đen huyền.


Hoặc:  Bạn Loan có mái tóc đen huyền, dài ngang vai.


+ Với học sinh có năng lực phát triển:  Loan có mái tóc đen huyền, óng ả, xoã ngang vai mà không thể lẫn lộn với bất cứ bạn nào trong lớp được.

 Biết dùng dấu câu đúng, nhất là dấu chấm và dấu phẩy. Ngắt câu đúng sẽ diễn đạt rõ ràng, người đọc, người nghe dễ dàng tiếp nhận thông tin. Việc dạy cho các em sử dụng đúng dấu câu đã được tiến hành từ các lớp dưới và phải được thường xuyên ôn luyện. Giáo viên đưa ra các trường hợp sử dụng dấu câu chưa đúng để cả lớp nhận xét. Ví dụ:


+ Trong lớp em ai cũng mến bạn Loan. 


+ Cột cờ cao chót vót lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay.


+ Sân trường mát rượi bởi bóng của những cây bàng cây phượng.


Học sinh trao đổi, sửa chữa:


+ Trong lớp em, ai cũng mến bạn Loan. 


+ Cột cờ cao chót vót, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay.


+ Sân trường mát rượi bởi bóng của những cây bàng, cây phượng.

Để làm một bài văn đúng trình tự, đầy đủ nội dung, hay về ý tứ lời văn, đẹp về hình ảnh sống động, dùng từ viết câu chính xác, rõ ràng... đòi hỏi học sinh phải có vốn kiến thức về từ ngữ, kiến thức về câu, về cách xây dựng văn bản. Khi học sinh đã được cung cấp những từ ngữ miêu tả rồi, giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn cho các em lập dàn ý, lựa chọn sắp xếp ý để miêu tả. Mục đích xây dựng dàn ý là giúp học sinh xác định được đúng yêu cầu của từng phần: mở bài, thân bài, kết bài, xác định thể loại và đối tượng miêu tả để tránh tình trạng học sinh viết tràn lan, lạc đề và miêu tả không trọng tâm. 

Hoạt động tiếp theo sau khi lập dàn ý là hoàn thiện dàn ý. Đây là bước quan trọng, cần thiết để có được một bài tập làm văn viết tốt nhất. Khi làm bài vào vở, học sinh cần chú ý cách trình bày, chữ viết, lỗi chính tả. Đó là những yếu tố giúp học sinh thành công trong quá trình học Tập làm văn. Cuối cùng, khi đã làm bài xong học sinh cần kiểm tra lại bài viết của mình trước khi nộp bài.  Đây là bước quan trọng nhất và cũng là khâu khó nhất.Trên cơ sở dàn bài vừa lập, em viết thành một bài văn hoàn chỉnh gồm 3 phần (MB,TB, KB), 3 phần này nối tiếp nhau tạo nên một văn bản thống nhất từ đầu đến cuối để giải quyết vấn đề nêu ra ở đề bài. Khi viết, phải viết từng câu, nghĩ 2-3 câu liền rồi mới viết để các câu đứng cạnh nhau không bị khập khiễng về cách diễn đạt ý. Khi đặt lời văn để diễn đạt các ý (đã trình bày ở dàn bài chi tiết), các em lưu ý cách diễn đạt có hình ảnh, gợi cảm và sinh động bằng cách sử dụng các biện pháp tu từ, các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, các từ tượng thanh, tượng hình,...Ý hay là nhờ ở lời văn rõ ràng, mạch lạc. Vì vậy, chúng ta cần đặt câu đúng ngữ pháp, tránh viết câu quá dài, tạo nên những câu văn có nhiều ý, ý luẩn quẩn, lộn xộn hoặc không rõ ràng. Đặc biệt, trong khi trình bày, cần đặt các dấu câu đúng chỗ, thể hiện đúng nội dung đang trình bày. Sử dụng dấu câu hợp lí, đúng chỗ cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho bài văn của chúng ta trở nên rõ ràng, rành mạch, quyết định tới 40% thành công của một bài văn. Khi trình bày lưu ý không viết tắt, không viết chữ số, trừ những số về đo lường và ngày, tháng, năm.
4.3.8. Giáo viên chấm bài và trả bài viết

Chương trình Tập làm văn lớp 5 có 3 tiết trả bài tả cảnh, 3 tiết trả bài tả người, 4 tiết trả bài kể chuyện, đồ vật, cây cối, con vật. Ta nhận thấy rằng có chấm bài chu đáo thì mới có tiết trả bài đạt hiệu quả.

* Chấm bài: 

Khi chấm bài Tập làm văn cho học sinh, mỗi bài tôi đọc qua một lượt để có cái nhìn chung về bố cục, về diễn đạt của học sinh, xem thử học sinh đã làm bài đúng thể loại, nội dung và trọng tâm bài viết chưa. Tôi ghi ra sổ nhận xét những chỗ hay, chưa hay hoặc sai những lỗi gì của từng HS.

Khi chấm điểm xong cho cả lớp, tôi đánh giá chung kết quả bài làm của học sinh và rút ra những tiến bộ cần phát huy, và những thiếu sót cần sửa chữa bổ sung để chuẩn bị cho tiết trả bài sắp tới.
* Trả bài viết:

Nội dung, phương pháp lên lớp một tiết trả bài Tập làm văn viết lớp 5, theo sách giáo khoa xác định có 3 hoạt động chính:

-  Nghe thầy (cô) nhận xét chung về kết quả bài làm của lớp.

- Chữa bài.

-  Đọc tham khảo các bài văn hay được thầy (cô) giáo khen để học tập và rút kinh nghiệm (TV5- T1- T53).

Để tiết trả bài viết đạt hiệu quả, giáo viên cần lấy thông tin từ bài viết của học sinh (đã chấm và ghi ở sổ nhận xét) và thực hiện các hoạt động  trả bài một cách bài bản, có linh hoạt tuỳ theo tình hình chất lượng Tập làm văn của lớp.

 *Hoạt động 1: Nhận xét chung về bài làm của lớp gồm các bước sau:
+ Bước 1: Đánh giá việc nắm vững các yêu cầu của đề bài (ghi đề, học sinh đọc đề bài, xác định 3 yêu cầu: thể loại, nội dung và trọng tâm). Đánh giá tình hình làm bài của lớp về mặt nhận thức đề (số bài đã đạt 3 yêu cầu của đề, số bài chưa đạt hoặc đạt chưa đủ 3 yêu cầu. Biểu dương cá nhân, cả lớp...).

+ Bước 2: Đánh giá về nội dung bài viết (cho học sinh nêu dàn ý chung của kiểu bài tả cảnh,( tả người )… Đọc một vài đoạn văn đã chọn sẵn cho học sinh nghe và nhận xét, cuối cùng giáo viên đánh giá chung về nội dung đoạn văn đó.


*Hoạt động 2: Chữa bài: 

       Nội dung và cách thức thực hiện sửa chữa lỗi diễn đạt:

+ Việc sửa chữa lỗi diễn đạt dựa trên cơ sở bài làm của cả lớp mà trong quá trình chấm bài, GV đã ghi ra các câu có vấn đề về ngữ pháp, các lỗi chính tả … Đến lúc này GV tổ chức, hướng dẫn cho HS nhận xét, sửa chữa. Định hướng như vậy sẽ giúp cho việc sửa chữa lỗi sát hợp và kịp thời uốn nắn kĩ năng diễn đạt cho lớp. Tuy nhiên, sửa như vậy sẽ dẫn đến tình trạng nhàm chán trong HS vì tiết trả bài nào cũng sửa chữa những lỗi đó.

 + Riêng tôi, ngay từ đầu năm học đã lên kế hoạch sửa lỗi diễn đạt cho lớp, mỗi tiết trả bài viết tập trung sửa chữa cho một hoặc hai loại lỗi nào đó một cách bền vững, tức là cần có trọng tâm sửa lỗi cho từng tiết.

       * Hoạt động 2 này tiến hành theo 3 bước :

+ Bước 1: Tham gia chữa lỗi chung cho cả lớp:

Ví dụ: Tiết trả bài viết số 1(tả cảnh, tuần 5) : Trọng tâm sửa lỗi là luyện từ -câu và thực trạng viết câu. 
+ Bước 2: Học sinh đọc lại bài làm của mình, chú ý những chỗ mực đỏ ghi lời khen, điểm cần khắc phục của học sinh. ( Ví dụ : câu hay, đoạn hay, hoặc lỗi dùng từ, lỗi viết câu, lỗi chính tả…) 

+ Bước 3: Học sinh tự chữa bài vào vở tập làm văn.

        * Hoạt động 3: 
Đọc tham khảo một số đoạn, hoặc vài bài văn hay của một số em cho cả lớp nghe để học tập và rút kinh nghiệm.
 5. Kết quả đạt được                      
      Qua vận dụng và tổ chức học sinh học tập viết văn miêu tả theo các bước trên, học sinh đã có kỹ năng viết văn, dùng từ, viết câu của học sinh được cải thiện đáng kể. So sánh chất lượng học sinh của hai lớp mà tôi giảng dạy: 5E- năm học 2017-2018 với lớp 5C- năm học 2018-2019 thì có kết quả cuối học kì I như sau:

	
	Lớp 5E ( 30 HS)
	Lớp 5C (33 HS)

	Đạt
	22 HS = 73,33 %
	32 HS = 96,96 %

	Chua đạt
	8 HS = 26,67 %
	1 HS = 3,04 %


- Tôi nhận thấy rằng lớp mà tôi giảng dạy theo sáng kiến nói trên thu được kết quả cao hơn, chất lượng học tập của học sinh được nâng lên. Đặc biệt trong quá trình giảng dạy tôi thấy học sinh tiếp thu bài được tốt hơn, hiểu bài sâu hơn và khả năng vận dụng vào thực hành cũng tốt hơn. Đồng thời phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

    Ngoài ra, tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trên với các đồng nghiệp, giáo viên trực tiếp dạy lớp 5 trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Hầu hết các giáo viên đều đánh giá cách làm của tôi dễ áp dụng, học sinh dễ hiểu, hứng thú học tập. Đặc biệt kĩ năng viết văn miêu tả của học sinh đã được nâng lên so với các năm trước, các em không bị nhầm lẫn sang văn kể chuyện. Như vậy, cho đến thời điểm này các em đã biết cách trình bày bài văn hợp lí về bố cục, diễn đạt ý trọn vẹn, câu văn giàu hình ảnh. Một số các em yếu cũng đã diễn đạt khá tốt ý của mình. Tuy còn một số bài viết còn mang tính liệt kê nhưng bước đầu các em đã biết vận dụng các biện pháp tu từ đã được học để vận dụng vào bài viết của mình làm cho câu văn trở nên sinh động hơn. Chất lượng phân môn Tập làm văn đi lên rõ rệt đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt của các em.
  6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

   - Giáo viên phải không ngừng học tập, trao dồi bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức của mình. Thường xuyên trao đổi với các đồng nghiệp trong khối, tổ về những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình giảng dạy. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn cũng như các buổi tổ chức chuyên đề của tổ, trường.

    - Nhà trường đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho từng bài như: bảng phụ, bảng nhóm, tranh ảnh minh họa, ...

   - Các cấp quản lý thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
          Với các giải pháp thực hiện tôi đưa ra trong sáng kiến là cung cấp vồn từ vựng cần thiết cho các em, rèn cho các em kĩ năng quan sát, lập dàn ý,kia năng diễn đạt khi nói, khi viết, các sử dụng từ viết câu, kết hợp sử dụng các biện pháp nghệ thuật, tôi nhận thấy học sinh có nhiều tiến bộ, đặc biệt là những học sinh tiếp thu bài chậm, trước đây các em thường kể lại những gì nhìn thấy được. Các em mạnh dạn nêu ý kiến, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng hơn. Các em tích cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo xây dựng kiến thức của bài học và đặc biệt các em rất thích thú khi làm các bài văn miêu tả. Nhờ vậy mà các em có vốn từ phong phú, các nói hay hơn, tự nhiên hơn làm cho không khí tiết học sôi nổi, không gò bó, các em được bộc lộ hết khả năng của mình khiến cho tiết học thực sự trở thành “ tiết học vui”. Từ đó học văn không còn khó, áp lực với các em nữa. 


Để viết được bài văn miêu tả hay thực sự rất khó đối với học sinh Tiểu học. Các em phải sự dụng vốn hiểu biết của bản thân kết hợp với khả năng quan sát, trí tưởng tượng phong phú cùng với một vốn từ nhất định. Qua đó các em được bộc lộ cảm xúc của cá nhân, bết thể hiện và yêu cái hay, cái đẹp. Các biện pháp tôi đưa ra rất cụ thể, gần gũi và tương đối dễ hiểu đối với các em. Qua kết quả bài làm của các em qua từng năm, tôi thấy khi áp dụng các kinh nghiệm trên vào giảng dạy thì các em viết văn miêu tả tương đối tốt. Đặc biệt, những học sinh tiếp thu chậm cũng biết cách viết bài văn miêu tả theo đúng bố cục, nội dung. Tôi tin rằng nếu các biện pháp trên tôi đưa ra được thực hiện thường xuyên và rộng hơn nữa thì chất lượng học tập phân môn Tập làm văn cũng như môn Tiếng Việt của các em sẽ được nâng lên.

2. Khuyến nghị

Với thời gian nghiên cứu chưa dài nên sáng kiến này rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để tôi có thêm các phương pháp dạy phân môn Tập làm văn ngày càng tốt hơn.

- Cần trú trọng khâu chuẩn bị bài mới.

- Giáo viên phải thường xuyên cho học sinh ôn luyện, củng cố những kiến thức đã học một cách linh hoạt, lồng ghép vào các hoạt động tìm hiểu kiến thức mới nhằm khắc phục tận gốc những sai sót của học sinh.

- Luôn tạo bầu không khí vui tươi, tự nhiên, thoải mái, kích thích học sinh hứng thú hoạt động học tập để phát huy khả năng diễn đạt trong văn nói cũng như trong văn viết.

- Hình thức dạy học phải đa dạng, phong phú tạo cho học sinh môi trường học tập tích cực, chủ động và sáng tạo. Học sinh có điều kiện được bộc lộ những khả năng sẵn có, tích luỹ và phát triển vốn từ ngữ, rèn luyện kĩ năng lựa chọn, sử dụng từ phù hợp, giàu hình ảnh để có những câu văn hay, đoạn văn hay và bài văn hay.

- Cần khuyến khích học sinh tham khảo những bài văn hay để học cách diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh sinh động…thật nghiêm khắc đối với học sinh chép văn mẫu. Giáo viên cũng cần lưu ý chỉ chấm bài, sửa bài đối với những bài văn thực chất của học sinh, không chấm những bài văn chép từ văn mẫu. Có như vậy mới giúp các em rèn luyện khả năng tự học, tự bồi dưỡng cho mình.

- Nhà trường thường xuyên sưu tầm tài liệu, sách tham khảo để tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng đội tuyển (Đặt mua Toán tuổi thơ, Văn tuổi thơ và Nhi đồng chăm học...)

- Thường tổ chức các chuyên đề về môn Tập làm văn nói riêng và các môn khác nói chung để các đồng nghiệp có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn.    
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